
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Nguyễn Hà Hải Anh 21/01/2010 016 01

2 Nguyễn Xuân Ngọc Anh 02/07/2010 033 02

3 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 28/05/2010 042 02

4 Zhang Shi Qi Apple 15/03/2010 054 02

5 Phạm Phan Gia Bảo 28/02/2010 064 03

6 Lê Tự Gia Bảo 07/03/2010 065 03

7 Lê Vĩnh Doanh 06/04/2010 083 03

8 Phan Trần Hải Đăng 12/02/2010 101 04

9 Trần Hải Đính 17/09/2010 103 04

10 Mai Ngọc Ngân Hà 10/09/2010 116 05

11 Trần Huy Hoàng 05/07/2010 142 06

12 Lưu Khánh Hưng 24/12/2010 159 06

13 Đỗ Quỳnh Hương 03/07/2010 165 07

14 Nguyễn Trần Nam Kha 18/01/2010 168 07

15 Lê Minh Khang 21/06/2010 173 07

16 Phan Huy Khôi 29/10/2010 198 08

17 Ngô Viết Khôi 11/05/2010 201 08

18 Nguyễn Đặng Phương Linh 02/01/2010 233 09

19 Hoàng Lê Yến Linh 06/03/2010 237 09

20 Nguyễn Hoàng Minh 16/11/2010 255 10

21 Nguyễn Văn Nam 22/04/2010 279 11

22 Nguyễn Bảo Thiên Ngân 14/04/2010 290 11

23 Nguyễn Thị Thu Ngân 04/12/2010 292 11

24 Nguyễn Minh Nghĩa 08/01/2010 300 12

25 Nguyễn Trần Thảo Nguyên 01/10/2010 318 12

26 Đặng Trần Quỳnh Như 20/08/2010 337 13

27 Lê Đỗ Trúc Quỳnh 09/06/2010 371 14

28 Vũ Quốc Tấn 03/12/2010 378 14

29 Phạm Thanh Thảo 30/12/2010 386 15

30 Nguyễn Mạnh Thắng 13/01/2010 391 15

31 Nguyễn Đức Thiện 04/12/2010 395 15

32 Võ Anh Thư 22/07/2010 409 16

33 Nguyễn Ngọc Bảo Tiên 23/07/2010 421 16

34 Hoàng Đức Trí 28/12/2010 443 17

35 Trịnh Thanh Tùng 17/09/2010 461 17

36 Hoàng Nhật Vi 06/03/2010 469 18

37 Võ Hoàng Khánh Vy 06/03/2010 481 18

Danh sách này có: 37 học sinh.
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